
TUẦN 24 

Thứ          ,ngày          tháng          năm 2020 

Môn: Chính tả 

Nghe viết: Đối đáp với vua 

Câu 1: Nghe - viết : Đối đáp với vua  

(từ Thấy nói là học trò … đến người trói người.) 

 

Thấy nói là học trò, vua ra lệnh cho cậu phải đối được một vế đối thì mới tha. Nhìn thấy 

trên mặt nước lúc đó có đàn cá đang đuổi nhau, vua tức cảnh đọc vế đối như sau: 

Nước trong leo lẻo cá đớp cá 

Chẳng cần nghĩ ngợi lâu la gì, Cao Bá Quát lấy cảnh mình đang bị trói, đối lại luôn : 

Trời nắng chang chang người trói người 

Theo QUỐC CHẤN 

 

- Các con lưu ý viết hoa đầu câu, tên riêng có trong bài. 

- Viết các từ in đậm trong bài vào vở nháp. 

- Nhờ phụ huynh đọc cho học sinh viết vào vở GV đã dặn ở tuần 21.  

 

Câu 2 :Tìm các từ : 

a)  Chứa tiếng bắt đầu bằng s hoặc x, có nghĩa như sau : 

-   Nhạc cụ hình ống, có nhiều lỗ nhỏ, thổi bằng hơi: ………… 

-   Môn nghệ thuật sân khấu trình diễn những động tác leo, nhảy, nhào lộn,…khéo léo của 

người và thú:………… 

 

b)  Chứa tiếng có thanh hỏi hoặc thanh ngã, có nghĩa như sau : 

-   Nhạc cụ bằng tre hoặc gỗ, lòng rỗng, gõ thành tiếng, hay dùng trong dàn nhạc dân tộc, 

trong chùa: …………. 

-  Tạo ra hình ảnh trên giấy, vải, tường, … bằng đường nét, màu sắc: ………… 

Câu 3: Thi tìm các từ ngữ chỉ hoạt động : 

a)   

- Chứa tiếng bắt đầu bằng s : …………………………………………………………….. 

……………………………………………………………..……………………………… 

- Chứa tiếng bắt đầu bằng x : …………………………………………………………….. 

……………………………………………………………..……………………………… 

b)  

- Chứa tiếng có thanh hỏi : …………………………………………………………….. 

……………………………………………………………..……………………………… 

- Chứa tiếng có thanh ngã : …………………………………………………………….. 

……………………………………………………………..……………………………… 

 



TUẦN 24 

Thứ          ,ngày          tháng          năm 2020 

Môn: Luyện từ và câu 

Từ ngữ về nghệ thuật. Dấu phẩy 

1. Tìm các từ ngữ theo yêu cầu ở cột A, rồi ghi vào cột B : 

                  A                                                                                   B 

Chỉ những người hoạt động 

nghệ thuật 

M: diễn viên, 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

Chỉ các hoạt động nghệ thuật M : đóng phim,  

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

Chỉ các môn nghệ thuật M: điện ảnh,  

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

 

2. Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong đoạn văn sau : 

Mỗi bản nhạc mỗi bức tranh mỗi câu chuyện mỗi vở kịch mỗi cuốn phim,... đều là một tác 

phẩm nghê thuật. Người tạo nên tác phẩm nghệ thuật là các nhạc sĩ họa sĩ nhà văn nghệ sĩ 

sân khấu hay đạo diễn. Họ đang lao động miệt mài say mê để đem lại cho ta những giờ giải 

trí tuyệt vời giúp ta nâng cao hiểu biết và góp phần làm cho cuộc sống mỗi ngày một tốt 

đẹp hơn. 



TUẦN 24 

Thứ          ,ngày          tháng          năm 2020 

Môn: Toán 

Luyện tập  

Bài 1 Đặt tính rồi tính: 

a) 1608 : 4                                  b)  2035 : 5                              c)      4218 : 6 

    2105 : 3                                         2413 : 4                                      3052 : 5 

Bài 2:Tìm x: 

a) x × 7 = 2107 b) 8 × x = 1640 

 

Bài 3: Một cửa hàng có 2024 kg gạo, cửa hàng đã 

bán 
1

4
 số gạo đó.  

Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam gạo? 

Bài giải 

 

 

 

 

 

Bước 1: Tìm số ki-lô-gam 

gạo cửa hàng đã bán. 

Bước 2: Tìm số ki-lô-gam 

gạo cửa hàng còn lại? 

Bước 3: Đáp số 



Bài 4: Tính nhẩm: 

6000 : 2 = 

8000 : 4 = 

9000 : 3 = 
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Thứ          ,ngày          tháng          năm 2020 

Môn: Toán 

Luyện tập chung 

Bài 1 :Đặt tính rồi tính: 

a) 821 × 4                   3824 : 4                          b)  1012 × 5                   5060 : 5 

c) 308 × 7                    2156 : 7                          d) 1230 × 6                   7380 : 6 

Bài 2 : Đặt tính rồi tính: 

a) 4691 : 2                   b) 1230 : 3                     c) 1607 : 4                    d) 1038 : 5 

Bài 3 : Một sân vận động hình chữ nhật có chiều rộng 95m và chiều dài gấp 3 lần chiều 

rộng. Tính chu vi sân vận động đó. 

 

 

 

6000 : 3 = ? 

Nhẩm : 6 nghìn : 3 nghìn = 2 nghìn 

      Vậy    : 6000 : 3 = 2000 

- Bước 1: Tìm chiều dài 

- Bước 2: Tìm chu vi hình chữ nhật bằng 

cách lấy chiều dài cộng chiều rộng (cùng 

đơn vị đo) rồi nhân với 2. 



Bài giải 
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Thứ          ,ngày          tháng          năm 2020 

Môn: Toán 

Làm quen với chữ số La Mã 

Bài 1: Đọc các số viết bằng chữ số La Mã sau đây: 

 

 

I;   III;     V;   VII;   IX;   XI;   

XXI 

II;  IV;    VI;  VIII;   X;   XII;  XX. 

 

 

Bài 2 : Đồng hồ chỉ mấy giờ ? 

 

………………………..              …………………..……..              ……………………….. 

 

Ghi nhớ cách đọc các chữ số La 

Mã thường dùng là: 

I: một      V: năm        X: mười 

- Ghép các chữ số I; V; X với vị 

trí tùy ý để tạo thành số La Mã 

bất kì. 

 



 

Bài 3: Hãy viết các số II, VI, V, VII, IV, IX,  XI  theo thứ tự từ bé đến lớn; 

Các số đã cho viết theo thứ tự từ bé đến lớn như sau: 

…………………………………………………………………………………………… 

Bài 4:  Viết các số từ 1 đến 12 bằng chữ số La Mã. 

Các số La Mã từ 1 đến 12 là: ……………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 


